
                                                                        CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP PHỦ FILM 3D

                                                       (Áp dụng từ ngày 01/08/2025 đến khi có thông báo khác thay thế)
Kính gửi Quý khách hàng !

Chúng tôi rất hân hạnh chuyển đến Quý khách hàng báo giá sản phẩm và phụ kiện của  Global Door  như sau:

W-Rộng H-Cao

1 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF 3D CAO CẤP

- Khung cửa làm bằng gỗ ghép thanh, kích 
thước 40x110mm.
- Cánh cửa dày 40mm, bên trong cánh là 
gỗ ghép thanh và giấy honeycom, bên 
ngoài là tấm MDF 6 ly được phủ tranh 
3D.
- Kích thước báo giá là kích thước cả 
khung. 
- Nẹp chỉ 2 mặt.

GLOBAL 
DOOR

m2 1 1.950.000 

Bản lề INOX cao cấp (lắp âm bản lề vào 
cánh và khung) không làm bản lề âm 
dương.

cái 3 35,000

Khóa cửa Kospy (Hàn quốc) loại phân thể.
Kospy

 (Hàn quốc)
cái 1 450,000

Công lắp đặt tại Hà nội m2 1 250,000

2 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF 3D CAO CẤP

- Khung cửa làm bằng gỗ ghép thanh, kích 
thước 40x110mm.
- Cánh cửa dày 40mm, bên trong cánh là 
gỗ ghép thanh và giấy honeycom, bên 
ngoài là tấm HDF 6 ly dán dán tranh 3D .
- Kích thước báo giá là kích thước cả 
khung. 
- Nẹp chỉ 2 mặt.

GLOBAL 
DOOR

m2 1 2.100.000 

Bản lề INOX cao cấp (lắp âm bản lề vào 
cánh và khung) không làm bản lề âm 
dương.

cái 3 35,000

Khóa cửa Kospy (Hàn quốc) loại phân thể.
Kospy

 (Hàn quốc)
cái 1 450,000

Công lắp đặt tại Hà nội m2 1 250,000

3 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP POLYWOOD 3D CAO CẤP

- Khung cửa làm bằng gỗ ghép thanh, kích 
thước 40x110mm.
- Cánh cửa dày 40mm, bên trong cánh là 
gỗ ghép thanh và giấy honeycom, bên 
ngoài là tấm POLYWOOD 6 ly dán dán 
tranh 3D .
- Kích thước báo giá là kích thước cả 
khung. 
- Nẹp chỉ 2 mặt.

GLOBAL 
DOOR

m2 1 2,200,000

Bản lề INOX cao cấp (lắp âm bản lề vào 
cánh và khung) không làm bản lề âm 
dương.

cái 3 35,000

Khóa cửa Kospy (Hàn quốc) loại phân thể.
Kospy

 (Hàn quốc)
cái 1 450,000

Công lắp đặt tại Hà nội m2 1 250,000

GHI CHÚ :

Hiệu lực báo giá:
Nơi giao hàng:
Điều khoản thanh toán:

SẢN PHẨM CỦA GLOBAL DOOR ĐƯỢC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2015

QUOTATION / BÁO GIÁ 

Kích thước (mm)

Theo yêu cầu

Giá trên bao gồm: cánh cửa, khung cửa, nẹp chỉ 2 mặt. 
Chưa bao gồm: khóa, bản lề, công lắp đặt và vận chuyển.

TT Nội dung
Thương 

hiệu/Xuất 
xứ

Đơn vị

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi báo giá
KHO BÊN BÁN

Theo yêu cầu

Giá trên bao gồm: cánh cửa, khung cửa, nẹp chỉ 2 mặt. 
Chưa bao gồm: khóa, bản lề, công lắp đặt và vận chuyển.

Theo hợp đồng đã làm

Số lượng
Đơn giá
(VND)

Ghi chú

Theo yêu cầu

Giá trên bao gồm: cánh cửa, khung cửa, nẹp chỉ 2 mặt. 
Chưa bao gồm: khóa, bản lề, công lắp đặt và vận chuyển.



W-Rộng H-Cao

Kích thước (mm)
TT Nội dung

Thương 
hiệu/Xuất 

xứ
Đơn vị Số lượng

Đơn giá
(VND)

Ghi chú

Ghi chú sản phẩm:
Ghi chú báo giá:
Tiến độ đơn hàng: 

Kiểm định trong vòng 90 ngày kể từ khi hàng xuất khỏi xưởng bên bán
Sản phẩm được sản xuất bởi:

Địa chỉ nhà máy sản xuất:

Được báo giá bởi : Nguyễn Văn Phương Phòng Kỹ thuật - Kinh doanh
Điện thoại /Zalo/Facebook: 0984559907 (Zalo)
E-mail: globaldoor.2023@gmail.com
Thông tin ngân hàng:

      Rất mong được cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và sớm nhận được xác nhận đặt hàng của quý khách 
      Xin trân trọng cám ơn !

STK: 45210000547130 - CTK:  Nguyễn văn Phương
                                                                                         Tại: Ngân hàng BIDV chi nhánh Thạch thất - Hà Nội.
STK: 45210000144151 - CTK:  Công ty TNHH Nguyễn Kiên Toàn Cầu
                                                                                         Tại: Ngân hàng BIDV chi nhánh Vạn Phúc - Hà Nội.

Quy cách, kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quản lý chất lượng ISO 9001-2015 của nhà sản xuất
Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt.
Sản xuất trong vòng 5 đến 10 ngày kể từ khi nhận được tạm ứng và chốt đủ thông tin sản xuất

GLOBAL DOOR Thành viên của Công ty NGUYỄN KIÊN TOÀN CẦU
Website : www.globaldoor.vn

NHÀ MÁY 1: Lô CN6-KCN THẠCH THẤT-QUỐC OAI, TP HÀ NỘI ( KM18, ĐẠI LỘ THĂNG LONG)
NHÀ MÁY 2: LÔ N8 - KCN NGỌC LIỆP - QUỐC OAI - TP HÀ NỘI


